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1 211634
Nguyễn Thái Ngọc 
Thiên

Ân 08/02/2003 An Giang DH22QTS02

2 243790 Phan Tuấn Dĩ 04/02/2006 Đồng Tháp DH24MAR03

3 236815 Trần Trúc Diên 22/12/2005 Bạc Liêu DH23CNT01

4 249777 Âu Ngọc Diệu 10/07/2005 DH24MAR03

5 220278 Lê Hồng Diệu 26/08/2004 Cần Thơ DH22QHC01

6 237908 Lý Thúy Duy 15/06/2005 Kiên Giang DH23QTS01

7 237695 Nguyễn Kim Giẹn 05/08/2005 Hậu Giang DH23QTN01

8 243544 Diệp Dương Gia Hân 12/06/2006 An Giang DH24LKT02

9 234252 Huỳnh Ngọc Hảo 24/04/2005 Bạc Liêu DH23QTN01

10 237304 Huỳnh Khánh Huy 30/10/2005 Kiên Giang DH23QTD03

11 233787 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 14/10/2005 An Giang DH23CNT01

12 237725 Trần Đăng Khoa 15/10/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

13 234253 Trần Hồng Lãm 19/11/2005 Bạc Liêu DH23CNT01

14 242361 Neáng Đa Linl 02/02/2006 An Giang DH24QTS01

15 243914 Đoàn Thị Ngọc Lụa 17/11/2006 An Giang DH24MAR03

16 244989 Trần Vũ Luân 05/01/2006 An Giang DH24MAR03

17 235178 Nguyễn Thị Cẩm Ly 15/07/2005 Hậu Giang DH23QTS02

18 235265 Huỳnh Kim Ngân 11/10/2004 Hậu Giang DH23KQT01

19 243383 Ngô Nguyễn Kim Ngân 14/03/2006 An Giang DH24MAR03

20 243417 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 03/01/2006 Đồng Tháp DH24MAR03
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21 242572 Phạm Thị Thanh Ngân 02/09/2006 Sóc Trăng DH24LKT02

22 234370 Đặng Ái Ngọc 27/05/2005 Kiên Giang DH23CNT01

23 243392 Lê Huỳnh Như Ngọc 25/09/2006 Hậu Giang DH24MAR03

24 232690 Châu Thị Yến Nhi 17/12/2005 Bến Tre DH23CNT01

25 236763 Trần Phan Tuyết Như 21/05/2005 An Giang DH23CNT01

26 237826 Trần Thị Huỳnh Như 24/10/2005 Bạc Liêu DH23QTN01

27 233671 Trần Mai Ngọc Nữ 06/12/2005 Cần Thơ DH23CNT01

28 244064 Neàng Sa Ny 08/11/2006 An Giang DH24LKT02

29 232610 Huỳnh Thanh Phúc 29/01/2005 Hậu Giang DH23KQT01

30 233104 Lê Tiểu Phụng 18/01/2004 Đồng Tháp DH23CNT01

31 234692 Huỳnh Thị Thúy Quỳnh 10/03/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

32 244067 Neàng Phi Ly Sa 12/03/2006 An Giang DH24QTS01

33 237613 Diệp Nguyễn Mỹ Sim 17/01/2005 Cà Mau DH23QTN01

34 234751 Ong Tú Tâm 20/10/2005 Sóc Trăng DH23QTS02

35 234838 Châu Thanh Thơ 05/11/2005 Cần Thơ DH23QTS02

36 234432 Lâm Ngọc Anh Thư 11/10/2005 Sóc Trăng DH23QTS02

37 237809 Lê Thị Anh Thư 11/01/2005 An Giang DH23CNT01

38 234493 Phạm Duy Thuần 02/08/2005 Cà Mau DH23QTS02

39 234474 Huỳnh Thị Ngọc Trân 19/12/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

40 232754 Huỳnh Thị Thu Trang 09/08/2005 An Giang DH23CNT01
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41 235846 Lê Nhật Triều 20/01/2005 Cần Thơ DH23CNT01

42 235296 Nguyễn Thị Yến Trinh 09/06/2005 Cần Thơ DH23QTS02

43 234179 Trần Thị Thanh Tuyền 27/02/2005 Ninh Thuận DH23KQT01

44 237622 Nguyễn Nhật Yến Vy 25/08/2005 Vĩnh Long DH23CNT01

45 244176 Nguyễn Thị Tường Vy 09/10/2006 Tp.Hcm DH24MAR03

46 234008 Lưu Thụy Như Ý 09/03/2005 An Giang DH23CNT01

47 232725 Nguyễn Thị Như Ý 28/11/2005 Hậu Giang DH23CNT01

48 220338 Phan Đỗ Thị Như Ý 27/03/2004 Kiên Giang DH22QTS02


